
Phụ lục 2 
HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH, VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN LỰC Y TẾ CƠ SỞ 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày      tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
STT Tên văn bản Cơ quan ban 

hành 
Ngày ban 

hành 
Nội dung văn bản Tình trạng 

1 Luật số 

15/2023/QH15 

Quốc hội 09/01/2023 Luật Khám bệnh, chữa bệnh Còn hiệu lực 

2 Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP 

Chính phủ 30/12/2023 Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh, bao gồm các quy định về cấp chứng chỉ hành nghề 

và điều kiện hành nghề đối với nhân viên y tế. 

Còn hiệu lực 

3 Luật số 

129/2025/QH15 

Quốc hội 10/12/2025 Luật Viên chức Có hiệu lực 

từ ngày 

01/7/2026 

4 Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP 

Chính phủ 07/10/2020 Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập 

Còn hiệu lực 

5 Nghị định số 

283/2025/NĐ-CP 

Chính phủ 31/10/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 
nghiệp công lập 

 

 Có hiệu lực 

từ ngày 

01/11/2025 

6 Nghị định số 

106/2020/NĐ-CP 

Chính phủ 10/09/2020 Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc 

trong đơn vị sự nghiệp công lập 

Còn hiệu lực 

7 Nghị định số 

232/2026/NĐ-CP 

Chính phủ 26/6/2026 Nghị định quy định về vị trí việc làm viên chức 

 

Có hiệu lực 

từ ngày 

01/7/2026 

8 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP 

Chính phủ 25/9/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Hết hiệu lực 

từ ngày 

01/07/2026 

9 Nghị định số 

259/2026/NĐ-CP 

Chính phủ 30/6/2026 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức  Có hiệu lực 

từ ngày 

01/07/2026 

10 Nghị định số Chính phủ 07/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số Hết hiệu lực 

Số: 196/BC-UBND 
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85/2023/NĐ-CP 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

từ ngày 

01/07/2026 

11 Nghị định số 

235/2026/NĐ-CP 

Chính phủ 26/6/2026 Nghị định về hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự 

nghiệp công lập 

 

Có hiệu lực 

từ ngày 

01/07/2026 

12 Nghị định số 

111/2022/NĐ-CP 

Chính phủ 30/12/2022 Về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan 
hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 

Hết hiệu lực 

từ ngày 

01/07/2026 

13 Nghị định số 

192/2026/NĐ-CP 

Chính phủ 30/05/2026 Quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y 

tế; hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân 

phố và cô đỡ thôn, bản 

Còn hiệu lực 

14 Nghị định số 

56/2011/NĐ-CP 

Chính phủ 04/7/2011 Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công 

chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; 

Văn bản được 

sửa đổi, bổ 

sung 

15 Nghị định số 

05/2023/NĐ-CP 

Chính phủ 15/02/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

56/2011/NĐ-CP, quy định về mức phụ cấp ưu đãi theo 
nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y 

tế công lập 

Còn hiệu lực 

16 Thông tư số 

53/2025/TT-BYT 

Bộ Y tế 31/12/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2025/TT-

BYT ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trạm Y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương 

Còn hiệu lực 

17 Thông tư 
số 43/2025/TT-BYT 

Bộ Y tế 15/11/2025 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trạm Y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương. 

Còn hiệu lực 

18 Thông tư số 

03/2023/TT-BYT 

Bộ Y tế Ngày 

17/02/2023 

Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng 

người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập 

Còn hiệu lực 

19 Thông tư số 

27/2023/TT-BYT 

Bộ Y tế 23/12/2023 Quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt 

động khám bệnh, chữa bệnh và nội dung đào tạo chuyên 

môn, nghiệp vụ đối với nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ 

Còn hiệu lực 
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thôn, bản 

20 Thông tư 
23/2025/TT-BNV 

Bộ Nội vụ Ngày 

24/12/2025 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 

11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 

tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài 

chính và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc về hướng 

dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực 

Còn hiệu lực 

21 Thông tư liên tịch số 

11/2005/TTLT-

BNV-BLĐTBXH-

BTC-UBDT 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ, Bộ 

trưởng Bộ 

Lao động - 

Thương binh 
và Xã hội, Bộ 

trưởng Bộ 

Tài chính và 

Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm 

Uỷ ban Dân 

tộc 

Ngày 

05/01/2005 

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực Văn bản đã 
được sửa đổi, 

bổ sung 

22 Nghị quyết số 

31/2026/NQ-HĐND 

HĐND tỉnh 

Gia Lai 

24/4/2026 Nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho 

cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn kiêm nhiệm cộng 

tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

Còn hiệu lực, 

dự kiến sửa 

đổi bổ sung 

23 Nghị quyết số 

54/2026/NQ-HĐND 

HĐND tỉnh 

Gia Lai 

29/05/2026 Ban hành quy định về một số chính sách thu hút và ưu đãi 
đối với bác sĩ, dược sĩ trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

Còn hiệu lực 

24 Quyết định số 

80/2026/QĐ-UBND 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia 

Lai 

Ngày 

31/5/2026 

Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do lập 

thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh Gia Lai 

Còn hiệu lực 

25 Quyết định số 

93/2026/QĐ-UBND 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia 

Lai 

Ngày 

31/5/2026 

Quy định số lượng, quy trình xét chọn, hợp đồng trách 

nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai 

Còn hiệu lực 

 


